GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC:                                                                         “Nâng cao chất lượng dạy học phần vẽ kĩ thuật – Công nghệ  lớp 8 ”

I. LÝ DO CHỌN GIẢI PHÁP
      	Bước vào thập niên 21, đất nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế rất cần nguồn lao động lớn có hiểu biết, có kĩ năng lao động, sáng tạo, nhanh nhạy, đặc biệt với kinh tế công nghiệp. Với xu hướng liên thông giữa giáo dục phổ thông với giáo dục hướng nghiệp hiện nay, môn Công nghệ đóng vai trò giới thiệu, hình thành cho học sinh một số kĩ năng nghề nghiệp trong các lĩnh vực cơ khí, xây dựng, điện lực… Trong các lĩnh vực này đều cần có bản vẽ kĩ thuật. Do đó vẽ kĩ thuật có vai trò rất quan trọng, giúp truyền tải thông tin kĩ thuật từ người thiết kế đến người sản xuất, người sử dụng…
  	Trong thực tế hiện nay, do đặc thù của môn học nên việc giảng dạy môn Công nghệ 8 phần vẽ kĩ thuật đang gặp nhiều khó khăn như:
  	+ Học sinh mới tiếp cận với phân môn vẽ kĩ thuật, phương pháp vẽ hình chiếu, mang tính trừu tượng, khó hình dung và biểu diễn. 
  	+ Thiết bị dạy học như vật mẫu, tranh ảnh, mô hình còn thiếu, hạn chế và ít mẫu vật trực quan để phục vụ cho công tác giảng dạy.
  	+ Phần vẽ kĩ thuật được phân bố vào học kì I trong khi đó một số kiến thức hình học không gian mới chỉ bắt đầu học ở học kì II môn hình học lớp 8.
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MỤC TIÊU
1. Cơ sở lý luận
  - Vẽ kỹ thuật là môn học mang tính chất thực hành, đòi hỏi tư duy trừu tượng, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành; kỹ năng vẽ hình chiếu, hình cắt, trình bày bản vẽ đọc các bản vẽ kỹ thuật
  - Vẽ kĩ thuật cung cấp những kiến thức cơ bản về vẽ kĩ thuật, phương pháp hình chiếu vuông góc, các hình biểu diễn, tiêu chuẩn về bản vẽ, đọc được các bản vẽ kĩ thuật, là nền tảng kiến thức trong kiến trúc, xây dựng, cơ khí....
  - Phương pháp dạy học phải kích thích hứng thú, phát huy và khơi dậy năng lực nhận thức, tự lực và hoạt động nhóm 
 2. Mục tiêu 
  - Giúp học sinh học tốt phần vẽ kỹ thuật trong môn học Công Nghệ 8.
  - Tạo hứng thú học tập môn Công nghệ, tạo không khí học tập vui vẻ, phát huy tính sáng tạo của học sinh, rèn kĩ năng thực hành.
III. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ
*Giải pháp 1. Chú trọng đến phương pháp dạy học trực quan, thực hành.
  	Để rèn luyện được kĩ năng vẽ hình và đọc được các bản vẽ kĩ thuật đơn giản đòi hỏi giáo viên phải chú trọng đến phương pháp trực quan, làm các bài tập thực hành. 
  	- Dạy học trực quan:
  	+ Sử dụng bu lông, ốc vít, nắp hộp mực, trục…  dùng trong bài “Biểu diễn ren”. Học sinh quan sát để phân biệt ren trong, ren ngoài; các loại ren; liên hệ vật mẫu với qui ước biểu diễn ren.
	+ Bộ ròng rọc dùng trong bài “Đọc bản vẽ lắp đơn giản”. Giáo viên cho học sinh quan sát bộ ròng rọc để thấy được cấu tạo, hình dạng, vị trí các bộ phận. Từ đó học sinh đã phân tích được bản vẽ.
	Với phương pháp này, học sinh không gặp khó khăn khi xác định các phép chiếu, hướng chiếu, hình chiếu; tưởng tượng được các hình cắt, mặt cắt của một vật thể từ đó vận dụng vào làm bài tập thực hành, củng cố kiến thức và rèn các kĩ năng (vẽ hình, đọc bản vẽ...), thái độ học tập cẩn thận, tỉ mỉ...
 	- Tổ chức hiệu quả các bài thực hành luyện tập đọc bản vẽ, vẽ hình chiếu.
Trong nội dung thực hành, giáo viên thao tác mẫu và hướng dẫn từng đối tượng học sinh khi thực hành, rèn cho học sinh các kĩ năng vẽ hình, trình bày bản vẽ, thực hành theo các bước trong quy trình. Giáo viên đánh giá kết quả của học sinh theo tiêu chuẩn kĩ thuật.
 *Giải pháp 2. Ứng dụng công nghệ thông tin. 
   	Giáo viên sử dụng công nghệ thông tin vào từng bài giảng, giúp học sinh dễ tưởng tượng, lĩnh hội kiến thức và vận dụng.
  	 - Sử dụng các phần mềm vẽ kỹ thuật Autocad để thiết kế các vật thể trong bài “Hình chiếu”. Học sinh quan sát, thấy được hình dạng các hình chiếu, các nét thấy và nét bị che khuất. Từ đó học sinh biểu diễn được các hình chiếu vuông góc.
   	- Sử dụng ứng dụng vẽ trên Powerpoint để thiết kế, tạo các khối hình và trình chiếu bài giảng.
Ví dụ: Dùng powerpoint tạo khối hình chữ nhật, hình chóp đều, hình lăng trụ đều trong bài “Bản vẽ khối đa diện”
   	- Sử dụng hình ảnh 3D trong bài giảng cho học sinh quan sát, giúp hình thành các khái niệm như hướng chiếu, phép chiếu, các hình chiếu vuông góc, hình cắt…. và phương pháp vẽ hình chiếu, đọc bản vẽ.
   	+ Hình 3D các khối tròn xoay trong bài “Đọc bản vẽ khối tròn xoay” 
   	+ Phép chiếu vuông góc trong bài “Hình chiếu”                              
   	+ Hình 3D áp dụng cho bài “Hình cắt”
*Giải pháp 3. Tổ chức các hoạt động sáng tạo trong và ngoài giờ học.
       	Nhằm tạo hứng thú học tập môn công nghệ, không khí học tập vui vẻ, tạo điều kiện học sinh sáng tạo. Đồng thời khuyến khích học sinh tự tạo ra các vật mẫu làm đồ dùng học tập trực quan cho bài học thông qua các hoạt động:
   	- Trong giờ học:
 	+ Hoạt động khởi động: Giáo viên tổ chức cho các đội chơi thi làm các khối đa diện từ các vật liệu có sẵn như bìa carton, xốp… áp dụng trong bài “Đọc bản vẽ khối đa diện”. Sau khi làm xong, học sinh quan sát thấy được hình dạng các hình chiếu của chúng và biểu diễn trên hình vẽ.
 	+ Hoạt động tìm tòi và mở rộng kiến thức tích hợp STEM: Giáo viên giao bài tập làm mô hình các khối đa diện trong bài thực hành “Đọc bản vẽ các khối đa diện”. Học sinh mang lên lớp làm vật mẫu để quan sát và nhận dạng các hình chiếu vuông góc của chúng. Đó cũng là các sản phẩm STEM.
   	- Ngoài giờ học: Giáo viên giao việc về nhà cho các nhóm học sinh làm mô hình nhà một tầng áp dụng trong bài “Bản vẽ nhà” để vận dụng, mở rộng kiến thức, trải nghiệm sau bài học. 
Giải pháp 4. Liên hệ thực tế về ứng dụng của vẽ kĩ thuật trong đời sống và sản xuất.
           - Liên hệ ứng dụng trong đời sống:	
 	+ Các vật có mặt tròn xoay, nghề làm gốm sứ… áp dụng trong bài “ Bản vẽ khối tròn xoay”
  	+ Các khối robic đa diện, tinh thể muối… áp dụng trong bài “Bản vẽ khối đa diện”
  	- Liên hệ ứng dụng trong sản xuất. 
  	+ Bản vẽ nhà là tài liệu kĩ thuật ngành xây dựng, kiến trúc.
  	+ Bản vẽ chi tiết dùng trong ngành cơ khí
IV. KẾT QUẢ
    	Sau khi áp dụng các phương pháp nâng cao chất lượng dạy học phần vẽ kĩ thuật như trên, tôi đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Đa số học sinh hiểu và vẽ đúng được hình chiếu vuông góc, đọc được một số bản vẽ kĩ thuật đơn giản, liên hệ được với thực tế, tự tìm tòi và giải quyết các vấn đề liên quan đến bài học. Đặc biệt, các em có hứng thú học tập hơn, phát huy được sự sáng tạo trong mỗi tiết học, hoạt động nhóm tích cực sôi nổi, làm cho tiết học hiệu quả cao hơn, có ý nghĩa hơn. Sáng tạo ra một số sản phẩm STEM. 
   	Giải pháp được tổ nhóm chuyên môn ghi nhận và nhân rộng trong khối 8.
[bookmark: _GoBack]    	Khi tiến hành khảo sát kết quả giải pháp, đối chiếu điểm bài kiểm tra khảo sát phần vẽ kĩ thuật trên 3 lớp 8 trong 3 năm học: Lớp 8A5 năm học 2019 - 2020 và lớp  8A5 năm học 2020-2021 đã thực hiện giải pháp với lớp 8A7 năm học 2018 - 2019 chưa áp dụng giải pháp, tôi thu được kết quả đáng khích lệ: Số học sinh đạt điểm dưới trung bình (< 5) giảm rõ rệt; số học sinh đạt điểm khá, giỏi và điểm 9 – 10 tăng đáng kể. Kết quả được thể hiện trên bảng phân tích kết quả sau:

BẢNG KẾT QUẢ ĐIỂM BÀI KHẢO SÁT
	Năm học
	Lớp
	Sĩ số
	Dưới TB (< 5)
	Khá giỏi
	Giỏi (9-10)
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	

	2018-2019
	
8A7
	
52
	
4
	
9,6
	
27
	
51,9
	
8
	
15,4
	Trước khi áp dụng giải pháp

	2019-2020
	8A5

	50

	2

	6

	35

	70

	12

	24

	Sau khi áp dụng giải pháp

	2020-2021

	8A5

	51

	1

	2

	37

	72,5

	14

	27,4

	



     	Trên đây là giải pháp nhằm “Nâng cao chất lượng giảng dạy phần vẽ kĩ thuật trong môn Công nghệ 8” mà tôi tâm đắc. Xin trân trọng cảm ơn!
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